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Câu 1 (0.2 điểm): Giá trị của biểu thức √(√5 − 2)2 bằng 

 A. 1 B. √5 + 2 C. 2 − √5 D. √5 − 2 

Câu 2 (0.2 điểm): Biểu thức √𝑥 − 3 có nghĩa khi và chỉ khi 

 A. 𝑥 < −3 B. 𝑥 ≥ 3 C. 𝑥 > −3 D. 𝑥 < 3 

Câu 3 (0.2 điểm): Cho tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 nội tiếp (𝑂). ( hình vẽ). Khẳng định nào sau đây sai? 

 A. 𝐴𝐷𝐵
^

= 𝐴𝐵𝐷
^

 

 B. 𝐷𝐴𝐵
^

+ 𝐴𝐵𝐶
^

+ 𝐵𝐶𝐷
^

+ 𝐶𝐷𝐴
^

= 360∘ 

 C. 𝐷𝐴𝐶
^

= 𝐷𝐵𝐶
^

 

 D. 𝐴𝐵𝐶
^

+ 𝐶𝐷𝐴
^

= 180∘ 

Câu 4 (0.2 điểm): Số nghiệm của phương trình √2𝑥 + 1
3

= 5 là 

 A. 0 B. 2 C. 1 D. 62 

Câu 5 (0.2 điểm): Hệ phương trình nào sau đây là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 𝑥, 𝑦 ? 

 A. {
𝑥 + 3𝑦 = 8
6𝑥 − 𝑦 = 9

 B. {
𝑥 − 𝑦 = 1

𝑥2 + 𝑦 = 9
 

 C. {
2𝑥 + 𝑦 = 10

3𝑥 + 𝑦2 = 5
 D. {

𝑥 − 2𝑦 = 0

𝑥 +
2

𝑦
= 5

 

Câu 6 (0.2 điểm): Hình trụ có bán kính đáy bằng 𝑟 và chiều cao bằng ℎ, thì có thể tích là 

 A. 𝑉 =
1

2
𝜋𝑟2ℎ B. 𝑉 = 𝜋𝑟ℎ2 C. 𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ D. 𝑉 =

1

3
𝜋𝑟2ℎ 

Câu 7 (0.2 điểm): Chu vi đường tròn bán kính 𝑅 là 

 A. 
𝜋𝑅

2
 B. 𝜋𝑅2 C. 𝜋𝑅 D. 2𝜋𝑅 

Câu 8 (0.2 điểm): Cho đường tròn (𝑂) bán kính 𝑂𝐴 và đường tròn (𝑂′), đường kính 𝑂𝐴. Vị trí tương 

đối của hai đường tròn là. 

 A. nằm ngoài nhau 

 B. cắt nhau 

 C. tiếp xúc trong 

 D. tiếp xúc ngoài 

Câu 9 (0.2 điểm): Phương trình 𝑥2 + 6𝑥 + 5 = 0 nhận số nào sau đây là nghiệm 



 A. 1 B. 6 C. −5 D. 5 

Câu 10 (0.2 điểm): Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴𝐵 = 9; 𝐵𝐶 = 12; 𝐴𝐶 = 15. KHẳng định nào sau đây là 

đúng? 

 A. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông tại B 

 B. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông tại A 

 C. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 cân tại C 

 D. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông tại C 

Câu 11 (0.2 điểm): Đồ thị hàm số 𝑦 = −3𝑥2 đi qua điểm nào trong các điểm sau đây? 

 A. (1; 9) B. (3; 9) C. (1;−3) D. (0;−3) 

Câu 12 (0.2 điểm): Hệ phương trình {
𝑥 + 3𝑦 = 8
3𝑥 − 𝑦 = 2

 có bao nhiêu nghiệm? 

 A. 1 B. Vô số 

 C. 2 D. 0 

Câu 13 (0.2 điểm): Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông tại 𝐴. đường cao 𝐴𝐻. Hệ thức nào sau đây sai? 

 A. 𝑐𝑜𝑡𝐴𝐵𝐻
^

=
𝐴𝐻

𝐵𝐻
 B. 𝑐𝑜𝑠𝐴𝐵𝐻

^

=
𝐵𝐻

𝐴𝐵
 

 C. 𝑠𝑖𝑛𝐴𝐶𝐵
^

=
𝐴𝐵

𝐵𝐶
 D. 𝑡𝑎𝑛𝐴𝐶𝐻

^

=
𝐴𝐻

𝐶𝐻
 

Câu 14 (0.2 điểm): Hệ số góc của đường thẳng 𝑦 = 5𝑥 − 1 là 

 A. −1 B. 5 C. 1 D. 4 

Câu 15 (0.2 điểm): Cho hàm số 𝑦 = −2021𝑥2.Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. Hàm số đồng biến khi 𝑥 > 0 và nghịch biến khi 𝑥 < 0 

 B. Hàm số luôn đồng biến trên 𝑅 

 C. Hàm số luôn nghịch biến trên 𝑅 

 D. Hàm số đồng biến khi 𝑥 < 0 và nghịch biến khi 𝑥 > 0 

Câu 16 (0.2 điểm): Hình nón có độ dài đường sinh bằng 1 , bán kính đường tròn đáy là 𝑟 thì có diện 

tích xung quanh là 

 A. 𝑆𝑥𝑞 =
1

3
𝜋𝑟2𝑙 B. 𝑆𝑥𝑞 =

1

2
𝜋𝑟𝑙 

 C. 𝑆𝑥𝑞 = 2𝜋𝑟𝑙 D. 𝑆𝑥𝑞 = 𝜋𝑟𝑙 

Câu 17 (0.2 điểm): Cặp số (𝑥; 𝑦) nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình {
3𝑥 − 2𝑦 = 7
𝑥 + 𝑦 = 4

 

 A. (3; 1) B. (1;−2) C. (7; 4) D. (7;−3) 

Câu 18 (0.2 điểm): Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn 𝑥 

 A. 2021𝑥 − 4 = 0 B. 3𝑥 − 2√𝑥 + 1 = 0 

 C. 𝑥4 − 6𝑥2 + 9 = 0 D. 𝑥2 − 𝑥 + 5 = 0 

Câu 19 (0.2 điểm): Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số 𝑦 = −2𝑥 + 4 ? 



 A. (−1;−6) B. (−1; 2) C. (2; 0) D. (−2; 4) 

Câu 20 (0.2 điểm): Cho hàm số 𝑦 = (𝑚 + 5)𝑥 − 3, điều kiện của 𝑚 để hàm số trên là hàm số bậc 

nhất là: 

 A. 𝑚 ≠ −5 B. 𝑚 = −5 C. 𝑚 ≠ 5 D. 𝑚 ≠ −3 

Câu 21 (0.2 điểm): Hệ phương trình {
𝑥 − 3𝑦 = 3
2𝑥 + 3𝑦 = 1

 không tương đương với phương trình nào sau 

đây? 

 A. {
𝑥 = 3 + 3𝑦
2𝑥 + 3𝑦 = 1

 B. {
𝑥 − 3𝑦 = 3
3𝑥 = 4

 

 C. {
2𝑥 − 6𝑦 = 6
2𝑥 + 3𝑦 = 1

 D. {
6𝑦 = −2

2𝑥 + 3𝑦 = 1
 

Câu 22 (0.2 điểm): Hệ phương trình {
2𝑥 + 𝑏𝑦 = 4
𝑏𝑥 − 𝑎𝑦 = −3

 có nghiệm (𝑥; 𝑦) = (3;−2). Khẳng định nào 

sau đây đúng? 

 A. 𝑎 = 0; 𝑏 = −1 B. 𝑎 = 1; 𝑏 = 1 C. 𝑎 = −3; 𝑏 = 1 D. 𝑎 = 0; 𝑏 =

1 

Câu 23 (0.2 điểm): Cho đường tròn (𝑂) có dây cung 𝐴𝐵 = 16 𝑐𝑚 và khoảng cách từ tâm 𝑂 đến dây 

𝐴𝐵 bằng 6 𝑐𝑚. Giá trị của 𝑅 bằng 

 A. 8 𝑐𝑚 B. 6 𝑐𝑚 C. 12 𝑐𝑚 D. 10 𝑐𝑚 

Câu 24 (0.2 điểm): Cho tam giác 𝑀𝑁𝑃 có 𝑀𝑁 = 9 𝑐𝑚;𝑀𝑃 = 15 𝑐𝑚;𝑁𝑃 = 12 𝑐𝑚, đường cao 𝑁𝐻. 

Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. 𝑀𝐻 =
27

5
 𝑐𝑚 B. 𝑀𝐻 =

4

5
 𝑐𝑚 C. 𝑀𝐻 =

3

4
 𝑐𝑚 D. 𝑀𝐻 =

3

5
 𝑐𝑚 

Câu 25 (0.2 điểm): Một quả bóng đá có dạng hình cầu, diện tích của mặt quả bóng đá bằng 

576𝜋(𝑐𝑚2) thể tích của quả bóng đó là: 

 A. 2304𝜋(𝑐𝑚3) B. 2354𝜋(𝑐𝑚3) 

 C. 4608𝜋(𝑐𝑚3) D. 2430𝜋(𝑐𝑚3) 

Câu 26 (0.2 điểm): Giá trị 𝑚 để đồ thị hàm số 𝑦 = (𝑚 − 1)𝑥 + 𝑚 + 2 đi qua điểm có tọa độ (
−1

3
; 0) 

là 

 A. 𝑚 =
1

2
 B. 𝑚 =

−7

2
 C. 𝑚 = −2 D. 𝑚 = 6 

Câu 27 (0.2 điểm): Gọi 𝑥1; 𝑥2 là hai nghiệm của phương trình 𝑥2 + 5𝑥 − 2 = 0. Giá trị của biểu thức 

𝐴 =
1

𝑥1
+

1

𝑥2
 bằng 

 A. 𝐴 = −
2

5
 B. 𝐴 =

−5

2
 C. 𝐴 = −3 D. 𝐴 =

5

2
 

Câu 28 (0.2 điểm): Đường thẳng 𝑦 = 𝑎2𝑥 + 5 song song với đường thẳng 𝑦 = 9𝑥 + 15 khi và chỉ khi 

 A. 𝑎 ∈ ∅ B. 𝑎 = ±3 C. 𝑎 = 3 D. 𝑎 = −3 



Câu 29 (0.2 điểm): Tọa độ các giao điểm của đường thẳng (𝑑): 𝑦 = 3𝑥 − 4 và Parabol (𝑃): 𝑦 = −𝑥2 

là 

 A. 𝐴(1;−1), 𝐵(−4;−16) B. 𝐴(−1;−1), 𝐵(4;−16) 

 C. 𝐴(1;−1), 𝐵(−4; 4) D. 𝐴(1; 1), 𝐵(4;−16) 

Câu 30 (0.2 điểm): Hai số 𝑎 = 3 và 𝑏 = 4 là hai nghiệm của phương trình nào sau đây? 

 A. 𝑥2 + 7𝑥 − 12 = 0 B. 𝑥2 − 12𝑥 − 7 = 0 

 C. 𝑥2 − 7𝑥 + 12 = 0 D. 𝑥2 + 12𝑥 + 7 = 0 

Câu 31 (0.2 điểm): Số nghịch đảo của 2 − √3 là 

 A. 2 + √3 B. 
1

2+√3
 C. −2 − √3 D. √3 − 2 

Câu 32 (0.2 điểm): Rút gọn biểu thức √𝑎2𝑏4 với 𝑎 > 0 và 𝑏 ∈ ℝ, ta được kết quả là: 

 A. −𝑎𝑏2 B. 𝑎2𝑏2 C. −𝑎2𝑏2 D. 𝑎𝑏2 

Câu 33 (0.2 điểm): Trong hình vẽ bên, biết 𝐶 là trung điểm của 𝑂𝐵. Số đo của cung nhỏ 𝐴𝐶 bằng 

 A. 40∘ B. 30∘ C. 60∘ D. 45∘ 

Câu 34 (0.2 điểm): Cho hình tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông tại 𝐴 có 𝐴𝐵 = 10 𝑐𝑚; 𝐴𝐶 = 24 𝑐𝑚. Độ dài bán 

kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác 𝐴𝐵𝐶 là 

 A. 26 𝑐𝑚 B. 17 𝑐𝑚 C. 13 𝑐𝑚 D. √119 𝑐𝑚 

Câu 35 (0.2 điểm): Phương trình √(𝑥 − 2)2 = 5 có tập nghiệm là: 

 A. 𝑆 = {7} B. 𝑆 = {−3} C. 𝑆 = {−3; 7} D. 𝑆 = {−7; 7} 

Câu 36 (0.2 điểm): Để đo chiều cao của một ngọn núi, người ta quan sát đứng từ hai vị trí khác nhau 

của tòa nhà. Lần thứ nhất người đó quan sát đỉnh núi từ trên sân thượng với góc nhìn tạo với phương 

nằm ngang một góc 𝛼 = 18∘ và lần thứ hai người này quan sát đỉnh núi từ mặt sàn tầng trệt của cùng 

cả nhà đó với Phương nhìn tạo với phương nằm ngang góc 𝛽 = 40∘ (như hình vẽ) Tính chiều cao của 

ngọn núi biết rằng khoảng cách từ mặt sàn tầng trệt đến sân thượng là 180 𝑚 (kết quả làm tròn đến số 

thập phân thứ nhất) 

 A. 2937,4𝑚 B. 293,7𝑚 C. 350,1𝑚 D. 239,7𝑚 

Câu 37 (0.2 điểm): Nhà bạn Minh có một chiếc thang dài 3, 5 𝑚. Cần đặt chân thẳng cách chân tường 

một khoảng bằng bao nhiêu để khi tựa vào tường, thẳng tạo được với mặt đất một góc an toàn là 60∘( 

tức là đảm bảo thang không đổ khi sử dụng) 

 A. 3,5 𝑚 B. 2,1 𝑚 C. 1,75𝑚 D. 2,5𝑚 

Câu 38 (0.2 điểm): Cho phương trình 𝑥2 − 2𝑚𝑥 + (2𝑚 − 3) = 0. Có bao nhiêu giá trị của 𝑚 để 

phương trình có hai nghiệm 𝑥1; 𝑥2 thỏa mãn 𝑥1
2 + 𝑥2

2 = 10 

 A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 



Câu 39 (0.2 điểm): Trong kì thi tuyển sinh vào 10 THPT, tại một phòng thi có 24 thí sinh thí sinh dự 

thi, tất cả các thí sinh đều không vi phạm quy chế thi và làm bài trên tờ giấy thi của mình. Sau khi thu 

bài thi, cán bộ coi thi đến được 35 tờ giấy thi và bài thi của mỗi thí sinh chỉ gồm 1 tờ hoặc 2 tờ.Hỏi 

trong phòng thi có bao nhiêu thí sinh mà bài làm gồm 2 tờ giấy thi? (Biết tất cả các thí sinh đều nộp 

bài thi) 

 A. 11 B. 13 C. 12 D. 14 

Câu 40 (0.2 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 160 𝑚. Nếu chiều dài giảm 3 lần và chiều 

rộng tăng 3 lần thì chu vi thửa ruộng không thay đổi. Diện tích của thửa ruộng đó bằng 

 A. 1200 𝑚2 B. 1800 𝑚2 C. 900 𝑚2 D. 2400 𝑚2 

Câu 41 (0.2 điểm): Người ta đổ một cái cống bằng bê tông, dạng hình trụ, có các kích thước như hình 

vẽ sau. Thể tích phần nguyên vật liệu tạo nên thành công là (kết quả làm tròn đến số thập phân thứ hai) 

 A. 0,42 𝑚3 B. 0,75 𝑚3 C. 1,50 𝑚3 D. 0,24𝑚3 

Câu 42 (0.2 điểm): Cho biểu thức 𝐴 = (
1

𝑥+√𝑥
−

1

√𝑥+1
):

√𝑥

𝑥+2√𝑥+1
( với 𝑥 > 0). Giá trị của 𝑥 để 𝐴 >

1

3
 là 

 A. 
1

3
< 𝑥 < 1 

 B. 
3

4
< 𝑥 < 2 

 C. 𝑥 <
3

4
 hoặc 𝑥 > 2 

 D. 0 < 𝑥 <
3

4
 

Câu 43 (0.2 điểm): Tam giác 𝐴𝐵𝐶 cân tại 𝐴. Vẽ đường tròn tâm 𝑂 đường kính 𝐵𝐶. Đường tròn (𝑂) 

cắt 𝐴𝐵, 𝐴𝐶 lần lượt tại 𝐼, 𝐾, Biết 𝐵𝐴𝐶
^

= 50∘. Khi đó số đo 𝐼𝐵𝐾
^

 bằng 

 A. 50∘ B. 100∘ C. 40∘ D. 80∘ 

Câu 44 (0.2 điểm): Cho hai đường tròn (𝑂; 20 𝑐𝑚) và (𝑂′; 15 𝑐𝑚) cắt nhau tại 𝐴 và 𝐵. Biết rằng 

𝐴𝐵 = 24 𝑐𝑚; 𝑂 và 𝑂′ nằm cùng phía đối với đường thẳng 𝐴𝐵. Độ dài đoạn nối tâm 𝑂𝑂′ là 

 A. 𝑂𝑂′ = 9 𝑐𝑚 B. 𝑂𝑂′ = 7 𝑐𝑚 C. 𝑂𝑂′ = 25 𝑐𝑚 D. 𝑂𝑂′ =

8 𝑐𝑚 

Câu 45 (0.2 điểm): Biết rằng khi 𝑚 thay đổi, giao điểm của hai đường thẳng 𝑦 = 3𝑥 −𝑚 − 1 và 𝑦 =

2𝑚 +𝑚 − 2 luôn nằm trên đường thẳng 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏(𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅). Khi đó tổng 𝑆 = 𝑎 + 𝑏 là: 

 A. 𝑆 =
5

2
 B. 𝑆 = 1 C. 𝑆 = 5 D. 𝑆 =

3

5
 

Câu 46 (0.2 điểm): Cho hệ phương trình {
𝑚𝑥 − 𝑦 = 𝑚2

2𝑥 + 𝑚𝑦 = 𝑚2 + 2𝑚 + 2
 (m là tham số), có nghiệm duy 

nhất (𝑥; 𝑦). Giá trị nhỏ nhất của tổng 𝑇 = 𝑥2 + 𝑦 + 2 là 

 A. 
5

4
 B. 

−1

2
 C. 

3

4
 D. 

5

2
 



Câu 47 (0.2 điểm): Cho hai đường thẳng (𝑑1): 𝑦 = 𝑚𝑥 − 4 và (𝑑2): 𝑦 = −𝑚𝑥 − 4. Gọi 𝑆 là tập hợp 

các giá trị nguyên âm của 𝑚 để tam giác tạo thành bởi (𝑑1); (𝑑2) và trục hoành có diện tích lớn hơn 4 

. Số phần tử của tập hợp 𝑆 là 

 A. 7 B. 4 C. 8 D. 3 

Câu 48 (0.2 điểm): Cho góc 𝑥𝑂𝑦
^

= 45∘. Hai điểm 𝐴, 𝐵 thứ tự trên 𝑂𝑥; 𝑂𝑦 thay đổi sao cho 𝑂𝐴 +

𝑂𝐵 = 12 𝑐𝑚. Giá trị lớn nhất của diện tích tam giác 𝐴𝐵𝑂 là 

 A. 4√2 𝑐𝑚2 B. 9√2 𝑐𝑚2 C. 24√2 𝑐𝑚2 D. 6√2 𝑐𝑚2 

Câu 49 (0.2 điểm): Số giá trị nguyên của tham số a sao cho biểu thức 𝐴 = √𝑥2 + 2𝑥 + 𝑎2 − 4𝑎 + 2 

xác định với mọi giá trị thực của 𝑥 là 

 A. 2 B. Vô số 

 C. 1 D. 3 

Câu 50 (0.2 điểm): Cho hai hàm số 𝑦 = 𝑥2 và 𝑦 = 𝑚𝑥 + 4, với 𝑚 là tham số. Số giá trị nguyên 

dương của 𝑚 để đồ thị của hai hàm số đã cho luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt A (𝑥1; 𝑦1)1  và 

A (𝑥2; 𝑦2)2  thỏa mãn 𝑦1
2 + 𝑦2

2 = 112 là 

 A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 


